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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 

TUẦN HỌC THỨ 19 (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024) 

 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

15/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 55 HĐTN SHDC: Tự bảo vệ bản thân TBAT 

2 127 Tiếng Việt Đọc: Hải Thượng Lãn Ông Máy chiếu 

3  Tiếng Anh Unit 5: Getting around – Lesson 1.1  

4 91 Toán Nhân với số có một chữ số (Tiết 1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 37 LS & ĐL Thiên nhiên miền Duyên hải miền Trung (Tiết 3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 19 Đạo đức Bảo vệ của công (Tiết 2) Máy chiếu 

4  HDH* PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngã Máy chiếu 

3 
 

16/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 128 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc Máy chiếu 

2  Dynet   

3  ĐSTV Đọc sách  

4 92 Toán Nhân với số có một chữ số (Tiết 2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Tiếng Anh Unit 5: Getting around – Lesson 1.2  

2 37 Khoa học Ôn tập chủ đề: Thực vật và động vật Máy chiếu 

3 19 Công nghệ Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 2) Máy chiếu 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 
 

17/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 129 Tiếng Việt Đọc: Vết phấn trên mặt bàn Máy chiếu 

2 130 Tiếng Việt Đọc: Vết phấn trên mặt bàn Máy chiếu 

3 93 Toán Chia cho số có một chữ số (Tiết 1) Máy chiếu 

4  Tiếng Anh Unit 5: Getting around – Lesson 1.3  

BUỔI 

CHIỀU 

1  GDTC Sơ kết cuối học kì I  

2  Tin Tạo bài trình chiếu  

3 38 LS&ĐL 
Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Duyên hải miền Trung 

(Tiết 1) 
Máy chiếu 

5 
 

18/1 

BUỔI 

SÁNG 

1 131 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Câu Máy chiếu 

2 94 Toán Chia cho số có một chữ số (Tiết 2) Máy chiếu 

3  GDTC Bật nhảy chụm hai chân – Trò chơi “ Nhảy vòng tiếp sức”  

4 56 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại tình dục Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2  Âm nhạc Lí thuyết âm nhạc: Dấu lặng. Đọc nhạc: Bài số 3  

3 38 Khoa học Đặc điểm chung của nấm (Tiết 1) Máy chiếu 

6 
 

19/1 

BUỔI 

SÁNG 

1  Mĩ thuật Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Unit 5: Getting around – Lesson 2.1  

3 132 Tiếng Việt  
Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một 

người gần gũi thân thiết. 
Máy chiếu 

4 95 Toán  Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân (Tiết 1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1 133 Tiếng việt Nói và nghe: Giúp bạn Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 57 HĐTN SHL: Phòng tránh bị xâm hại tình dục Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 10 tháng 1 năm 2024 
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